
HƯỚNG DẪN CHẤM KT CUỐI HỌC KÌ I (2020 - 2021) - MÔN: ĐỊA LÝ 11 

I. Phần trắc nghiệm  (4 điểm) 

Đề 111 Đề 112 Đề 113 Đề 114 

1. C 1. C 1. D 1. A 

2. D 2. C 2. C 2. D 

3. A 3. B 3. D 3. B 

4. C 4. B 4. B 4. C 

5. B 5. C 5. B 5. C 

6. A 6. B 6. C 6. B 

7. A 7. D 7. B 7. A 

8. D 8. B 8. A 8. B 

9. B 9. D 9. D 9. A 

10. D 10. A 10. C 10. C 

11. B 11. D 11. D 11. D 

12. D 12. C 12. B 12. C 

13. B 13. A 13. A 13. A 

14. A 14. A 14. A 14. D 

15. C 15. A 15. C 15. B 

16. C 16. D 16. A 16. D 

II. Phần tự luận  (6 điểm) 

Câu 1 ( 2 điểm) Dựa vào tập bản đồ trang 13 

a. Các trung tâm công nghiệp có qui mô rất lớn của vùng Đông Bắc Hoa Kì. 

- Đitroi, Sicago, Niu iooc, Philađenphia. ( 0.25 đ/ ý) 

 

b. Nhận xét khác nhau về cơ cấu ngành công nghiệp giữa :  

- Vùng Đông Bắc: Chủ yếu các ngành truyền thống( 0.25 đ)  

 Dệt, luyện kim, chế tạo ô tô, đóng tàu, hóa chất, …( 0.25 đ) ( ít nhất 2 ngành) 

- Vùng phía Nam và Tây: Các ngành công nghiệp hiện đại chiếm ưu thế ( 0.25 đ) 

 Điện tử, hàng không - vũ trụ, hóa dầu, cơ khí, viễn thông…( 0.25 đ) ( ít nhất 2 ngành) 

 

Câu 2 ( 4 điểm)  

a. Vẽ biểu đồ cột thể hiện GDP của Hoa Kì và một số châu lục năm 2004 (2 điểm). 

- Yêu cầu: Đúng, đủ, đẹp. Có tên biểu đồ, số liệu  - Sai loại : 00 đ 

- Sai, thiếu 1 chi tiết : -0,25 đ/chi tiết   - Vẽ bút chì : - 0,5 đ 

 

b. Nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế Hoa Kì đứng đầu thế giới? (2 điểm) 
- Vị trí địa lí thuận lợi. (0,25 đ) 

- Tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng. (0,25 đ) 

- Lao động dồi dào, trình độ kỹ thuật cao. (0,25 đ) 

- Nội chiến 1861-1865 giải phóng nô lệ tạo điều kiện cho công nghiệp phát triển. (0,25 đ) 

-  Không bị 2 thế chiến tàn phá mà còn làm giàu trong chiến tranh (0,25 đ) 

- Chính sách phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường (0,25 đ) 

- Phát triển nền kinh tế tri thức (0,25 đ) 

- Toàn cầu hoá kinh tế.(0,25 đ) 

HẾT. 


